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Phụ lục IX
Danh mục kỹ thuật chuyên môn bổ sung của bác sỹ chuyên khoa
 (Ban hành kèm theo Thông tư số ……….. /2026/TT - BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	STT 
	Mã kỹ thuật
	Tên chương 
	Tên kỹ thuật

	1
	BS_1.387
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Trao đổi oxy qua màng trong hỗ trợ hô hấp tại giường (phổi nhân tạo)

	2
	BS_1.388
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Kỹ thuật đo cung lượng tim không xâm lấn NICOMO

	3
	BS_1.389
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Kỹ thuật đặt Catheter Piccline Maxflo tại giường dưới hướng dẫn của siêu âm

	4
	BS_1.390
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Theo dõi đông máu bằng ROTEM

	5
	BS_1.391
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Hạ thân nhiệt bằng kỹ thuật làm lạnh bề mặt

	6
	BS_1.392
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Hạ thân nhiệt bằng kỹ thuật làm lạnh trung tâm qua đường tĩnh mạch

	7
	BS_1.393
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Kiểm soát thân nhiệt bằng kỹ thuật làm lạnh trung tâm qua đường tĩnh mạch

	8
	BS_1.394
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Kiểm soát thân nhiệt bằng kỹ thuật làm lạnh bề mặt

	9
	BS_1.395
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	[bookmark: _GoBack]Hồi sinh tim phổi máy bằng máy ép tim tự động

	10
	BS_1.396
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Theo dõi (monitoring) chức năng gan bằng kỹ thuật LIMON

	11
	BS_1.397
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Theo dõi (monitoring) oxygen tổ chức não PtO2

	12
	BS_1.398
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Giảm đau PCA bằng túi đàn hồi chuyên dụng

	13
	BS_1.399
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Giảm đau PCA bằng bơm tiêm điện không dùng syringe

	14
	BS_1.400
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi

	15
	BS_1.401
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thở máy oxy dòng cao (HFNC)

	16
	BS_1.402
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Đặt catheter đo chuyển hóa oxy và nhiệt độ ở não

	17
	BS_2.656
	02. NỘI KHOA
	Đo dung tích toàn phổi bằng phương pháp rửa trôi Nitơ

	18
	BS_2.657
	02. NỘI KHOA
	Đo thể tích ký thân

	19
	BS_2.658
	02. NỘI KHOA
	Nội soi phế quản gây mê có sinh thiết

	20
	BS_2.659
	02. NỘI KHOA
	Nội soi phế quản gây mê

	21
	BS_2.660
	02. NỘI KHOA
	Chỉnh sửa sonde dẫn lưu màng phổi

	22
	BS_2.661
	02. NỘI KHOA
	Cấy thiết bị theo dõi điện tim (ILR)

	23
	BS_2.662
	02. NỘI KHOA
	Rút dây điện cực vĩnh viễn bằng dụng cụ đặc biệt

	24
	BS_2.663
	02. NỘI KHOA
	Triệt đốt bằng nhiệt lạnh để cô lập tĩnh mạch phổi trong điều trị rung nhĩ

	25
	BS_2.664
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật nông hóa tĩnh mạch

	26
	BS_2.665
	02. NỘI KHOA
	Hủy thông động - tĩnh mạch

	27
	BS_2.666
	02. NỘI KHOA
	Đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục trong điều trị viêm tụy cấp hoại tử

	28
	BS_2.667
	02. NỘI KHOA
	Khí dung kiềm nóng

	29
	BS_2.668
	02. NỘI KHOA
	Khí dung thải bụi bằng dung dịch kiềm nóng 2%

	30
	BS_2.669
	02. NỘI KHOA
	Rửa phế quản phế nang toàn bộ phổi

	31
	BS_2.670
	02. NỘI KHOA
	Rửa phế quản phế nang thùy phổi chọn lọc

	32
	BS_2.671
	02. NỘI KHOA
	Rửa dạ dày lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm

	33
	BS_2.672
	02. NỘI KHOA
	Nội soi phế quản ống mềm gây mê có sinh thiết

	34
	BS_2.673
	02. NỘI KHOA
	Chọc dẫn lưu màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

	35
	BS_2.674
	02. NỘI KHOA
	Chọc dẫn lưu màng tim dưới hướng dẫn của siêu âm

	36
	BS_2.675
	02. NỘI KHOA
	Theo dõi điện tim từ xa

	37
	BS_2.676
	02. NỘI KHOA
	Thay điện cực tạo nhịp

	38
	BS_2.677
	02. NỘI KHOA
	Tạo nhịp tim qua da

	39
	BS_2.678
	02. NỘI KHOA
	Thay băng và thay kim buồng tiêm

	40
	BS_2.679
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật bơm truyền Insulin liên tục dưới da

	41
	BS_2.680
	02. NỘI KHOA
	Đo điện thế cầu nang (Vestibular Evoked Myogenicpotentials)

	42
	BS_2.681
	02. NỘI KHOA
	Khí cụ điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn

	43
	BS_2.682
	02. NỘI KHOA
	Sinh thiết tiền liệt tuyến qua đường trực tràng

	44
	BS_2.683
	02. NỘI KHOA
	Chọc hút xuyên thành phế quản qua nội soi phế quản

	45
	BS_2.684
	02. NỘI KHOA
	Rửa phế quản phế nang toàn bộ phổi

	46
	BS_2.685
	02. NỘI KHOA
	Soi phế quản người bệnh thở máy bằng ống soi mềm

	47
	BS_2.686
	02. NỘI KHOA
	Xét nghiệm tế bào học trong bệnh phẩm đờm

	48
	BS_2.687
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật Cytochrom C oxidase

	49
	BS_2.688
	02. NỘI KHOA
	Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm với hỗ trợ hút chân không

	50
	BS_2.689
	02. NỘI KHOA
	Thăm dò huyết động bằng phương pháp phân tích sóng huyết áp động mạch

	51
	BS_2.690
	02. NỘI KHOA
	Thay huyết tương cho những người bệnh bất đồng nhóm máu, hoặc phản ứng chéo dương tính để ghép thận

	52
	BS_2.691
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật bít tồn tại lỗ bầu dục (PFO) qua da bằng dụng cụ

	53
	BS_2.692
	02. NỘI KHOA
	Tiêm fistule (tĩnh mạch hóa động mạch)

	54
	BS_2.693
	02. NỘI KHOA
	Lọc kháng thể trong máu điều trị bệnh lý tự miễn

	55
	BS_2.694
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật PET (Peritoneal Equilibration Test) đo chức năng màng bụng

	56
	BS_2.695
	02. NỘI KHOA
	Đặt catheter Tenckhoff đường hầm

	57
	BS_2.696
	02. NỘI KHOA
	Điều chỉnh vị trí Catheter tĩnh mạch cảnh hầm

	58
	BS_2.697
	02. NỘI KHOA
	Điều chỉnh vị trí Catheter Tenckhoff đường hầm

	59
	BS_2.698
	02. NỘI KHOA
	Siêu âm tim đánh giá mất đồng vận co bóp cơ tim

	60
	BS_2.699
	02. NỘI KHOA
	Siêu âm trong buồng tim (ICE)

	61
	BS_2.700
	02. NỘI KHOA
	Thông tim lấy dị vật nội mạch, buồng tim

	62
	BS_2.701
	02. NỘI KHOA
	Siêu âm trong can thiệp mạch máu ngoại biên

	63
	BS_2.702
	02. NỘI KHOA
	Nong đặt stent động mạch chủ

	64
	BS_2.703
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật nong đặt stent cầu nối động tĩnh mạch

	65
	BS_2.704
	02. NỘI KHOA
	Sinh thiết gan qua đường tĩnh mạch (tĩnh mạch cảnh hoặc tĩnh mạch đùi) dưới hướng dẫn C-ARM

	66
	BS_2.705
	02. NỘI KHOA
	Siêu âm can thiệp – sinh thiết màng bụng

	67
	BS_2.706
	02. NỘI KHOA
	Tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh nội trú, ngoại trú

	68
	BS_2.707
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật tiêm IGF trong vết thương mất mô sâu bàn chân đái tháo đường

	69
	BS_2.708
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật đặt thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD)

	70
	BS_2.709
	02. NỘI KHOA
	Kỹ thuật đặt thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) xuyên da

	71
	BS_2.710
	02. NỘI KHOA
	Sinh thiết màng ngoài tim

	72
	BS_2.711
	02. NỘI KHOA
	Tưới rửa màng phổi và trung thất

	73
	BS_2.712
	02. NỘI KHOA
	Rửa và bảo quản thận ghép

	74
	BS_2.713
	02. NỘI KHOA
	Lấy sỏi thận qua da có sử dụng kết hợp máy nội soi mềm

	75
	BS_2.714
	02. NỘI KHOA
	Thay thông dẫn lưu niệu quản ra da

	76
	BS_2.715
	02. NỘI KHOA
	Tiêm Botox vào bàng quang trong điều trị bàng quang tăng hoạt (OAB)

	77
	BS_2.716
	02. NỘI KHOA
	Sinh thiết bướu dương vật

	78
	BS_2.717
	02. NỘI KHOA
	Thủ thuật trích Botox điều trị táo bón do Anismus

	79
	BS_2.718
	02. NỘI KHOA
	Sinh thiết loét lâu lành

	80
	BS_2.719
	02. NỘI KHOA
	Pha thuốc hóa chất

	81
	BS_2.720
	02. NỘI KHOA
	Khám nghiệm tử thi

	82
	BS_2.721
	02. NỘI KHOA
	Khám nghiệm tử thi bệnh truyền nhiễm hoặc trường hợp phá cột sống do tủy

	83
	BS_2.722
	02. NỘI KHOA
	Khám nghiệm tử thi sau chết 24h và chết do AIDS

	84
	BS_4.59
	04. LAO (NGOẠI LAO)
	Thay băng hạch lao dò

	85
	BS_5.122
	05. DA LIỄU
	Phẫu thuật bóc tách, cắt chọn lọc tuyến mồ hôi đầu hủy điều trị hôi nách

	86
	BS_5.123
	05. DA LIỄU
	Thủy trị liệu bằng máy 

	87
	BS_5.124
	05. DA LIỄU
	Điều trị các bệnh da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiều cầu (RPR)

	88
	BS_5.125
	05. DA LIỄU
	Điều trị bệnh rụng tóc hoặc bệnh hói hoặc rạn da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen

	89
	BS_5.126
	05. DA LIỄU
	Điều trị bệnh da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen 

	90
	BS_5.127
	05. DA LIỄU
	Điều trị các bệnh về da sử dụng công nghệ ionphoresis 

	91
	BS_5.128
	05. DA LIỄU
	Xoá nếp nhăn bằng laser Fractional, Intracell

	92
	BS_5.129
	05. DA LIỄU
	Điều trị bệnh da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)

	93
	BS_5.130
	05. DA LIỄU
	Điều trị bệnh da bằng chiếu đèn LED

	94
	BS_5.131
	05. DA LIỄU
	Dùng laser, sóng cao tần trong điều trị sẹo > 2 cm

	95
	BS_5.132
	05. DA LIỄU
	Cấy mỡ vùng mu và trẻ hóa vùng sinh dục nữ

	96
	BS_5.133
	05. DA LIỄU
	Kỹ thuật điều trị sẹo lõm sau mụn trứng cá bằng các phương pháp phối hợp d = 1 cm bằng laser CO2, radio, hóa chất

	97
	BS_6.87
	06. TÂM THẦN
	Thang đánh giá điểm mạnh và khó khăn trẻ em SDQ25 (dành cho trẻ từ 4 - 16 tuổi) có các bản do cha mẹ điền và trẻ em tự điền (từ 11 - 16)

	98
	BS_6.88
	06. TÂM THẦN
	Thang đo lo âu trầm cảm H.A.D

	99
	BS_6.89
	06. TÂM THẦN
	Thang đánh giá rối loạn lo âu lan tỏa (GAD7)

	100
	BS_6.90
	06. TÂM THẦN
	Thang đánh giá lo âu trẻ em Spence (SCAS)

	101
	BS_6.91
	06. TÂM THẦN
	Trắc nghiệm điểm mạnh và khó khăn trẻ em SDQ25 (dành cho trẻ từ 4 - 16 tuổi) có các bản do cha mẹ điền và trẻ em tự điền (từ 11 - 16)

	102
	BS_6.92
	06. TÂM THẦN
	Trắc nghiệm lo âu trầm cảm H.A.D

	103
	BS_6.93
	06. TÂM THẦN
	Trắc nghiệm rối loạn lo âu lan tỏa (GAD7)

	104
	BS_6.94
	06. TÂM THẦN
	Trắc nghiệm lo âu trẻ em Spence (SCAS)

	105
	BS_6.95
	06. TÂM THẦN
	Chống trầm cảm 3 vòng máu (TCA-test nhanh)

	106
	BS_6.96
	06. TÂM THẦN
	Chống trầm cảm 3 vòng niệu (TCA-test nhanh)

	107
	BS_7.248
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật cắt eo tuyến giáp

	108
	BS_7.249
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật cắt thùy tháp tuyến giáp

	109
	BS_7.250
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật cắt 1 thùy tuyến giáp + eo tuyến giáp

	110
	BS_7.251
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật cắt 1 thùy tuyến giáp + thùy tháp

	111
	BS_7.252
	07. NỘI TIẾT
	Tiêm yếu tố tăng trưởng biểu bì tại vết loét do đái tháo đường

	112
	BS_7.253
	07. NỘI TIẾT
	Điều trị hỗ trợ liền loét bằng mảnh ghép nguyên bào sợi trên người bệnh đái tháo đường

	113
	BS_7.254
	07. NỘI TIẾT
	Điều trị hỗ trợ liền loét bằng tế bào gốc trên người bệnh đái tháo đường

	114
	BS_7.255
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi cầm máu lại sau mổ tuyến giáp bằng dao siêu âm

	115
	BS_7.256
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi cắt thùy eo tuyến giáp

	116
	BS_7.257
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi cắt thùy tháp tuyến giáp

	117
	BS_7.258
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi làm sạch vết mổ và đặt dẫn lưu ở người bệnh sau mổ tuyến giáp

	118
	BS_7.259
	07. NỘI TIẾT
	Nghiệm pháp hạ đường huyết bằng insulin

	119
	BS_7.260
	07. NỘI TIẾT
	Nghiệm pháp kích thích bằng gonadotropins

	120
	BS_7.261
	07. NỘI TIẾT
	Nghiệm pháp HCG

	121
	BS_7.262
	07. NỘI TIẾT
	Nghiệm pháp GH động

	122
	BS_7.263
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật cắt thùy eo tuyến giáp bằng dao siêu âm

	123
	BS_7.264
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật cắt thùy tháp tuyến giáp bằng dao siêu âm

	124
	BS_7.265
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật cắt 1 thùy tuyến giáp + eo tuyến giáp bằng dao siêu âm

	125
	BS_7.266
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật cắt 1 thùy tuyến giáp + thùy tháp bằng dao siêu âm

	126
	BS_7.267
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi cắt thùy eo tuyến giáp bằng dao siêu âm

	127
	BS_7.268
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi cắt thùy tháp tuyến giáp bằng dao siêu âm

	128
	BS_7.269
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao siêu âm

	129
	BS_7.270
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi cầm máu lại sau mổ tuyến giáp bằng dao siêu âm

	130
	BS_7.271
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi cắt thùy eo tuyến giáp

	131
	BS_7.272
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi cắt thùy tháp tuyến giáp

	132
	BS_7.273
	07. NỘI TIẾT
	Phẫu thuật nội soi làm sạch vết mổ và đặt dẫn lưu ở người bệnh sau mổ tuyến giáp

	133
	BS_7.274
	07. NỘI TIẾT
	Nghiệm pháp hạ đường huyết bằng insulin

	134
	BS_7.275
	07. NỘI TIẾT
	Nghiệm pháp kích thích gonadotropins

	135
	BS_7.276
	07. NỘI TIẾT
	Bó bột tiếp xúc toàn bộ điều trị loét gan bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

	136
	BS_7.277
	07. NỘI TIẾT
	Cắt gân gấp ngón cho người bệnh đái tháo đường có biến chứng bàn chân

	137
	BS_7.278
	07. NỘI TIẾT
	Khám bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

	138
	BS_7.279
	07. NỘI TIẾT
	Nghiệm pháp hạ đường huyết (không bao gồm đường máu mao mạch)

	139
	BS_7.280
	07. NỘI TIẾT
	Kỹ thuật đo đường huyết liên tục

	140
	BS_7.281
	07. NỘI TIẾT
	Kỹ thuật đo đường huyết liên tục và bơm truyền Insulin liên tục dưới da

	141
	BS_7.282
	07. NỘI TIẾT
	Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân trên người bệnh đái tháo đường bằng dao siêu âm

	142
	BS_8.487
	08. Y HỌC CỔ TRUYỀN
	Điều trị lão hóa da sử dụng kim dẫn thuốc

	143
	BS_8.488
	08. Y HỌC CỔ TRUYỀN
	Hỏa trị liệu

	144
	BS_8.489
	08. Y HỌC CỔ TRUYỀN
	Hóa trị trong hốc (INTRACAVITARY CHEMO)

	145
	BS_9.4778
	09. GÂY MÊ HỒI SỨC
	Đặt kim luồn - gây mê chụp cắt lớp vi tính

	146
	BS_9.4779
	09. GÂY MÊ HỒI SỨC
	Gây mê khác

	147
	BS_9.4780
	09. GÂY MÊ HỒI SỨC
	Gây mê trong phẫu thuật mắt

	148
	BS_9.4781
	09. GÂY MÊ HỒI SỨC
	Gây mê trong thủ thuật mắt

	149
	BS_9.4782
	09. GÂY MÊ HỒI SỨC
	An thần tỉnh sử dụng hỗn hợp khí N2O và O2 trong RHM [răng hàm mặt]

	150
	BS_10.1119
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật Mueller lấy các nhánh tĩnh mạch nông chi dưới

	151
	BS_10.1120
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật Maze điều trị rung nhĩ

	152
	BS_10.1121
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt thận bán phần hoặc cắt thận tiết kiệm có hạ nhiệt độ thận

	153
	BS_10.1122
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tạo hình đài thận, bể thận có hạ nhiệt độ thận

	154
	BS_10.1123
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tạo hình động mạch thận có hạ nhiệt độ thận

	155
	BS_10.1124
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và cột sống có sử dụng hệ thống O.arm và dẫn đường không gian 3 chiều định vị chính xác

	156
	BS_10.1125
	10. NGOẠI KHOA
	Sinh thiết u não với sự trợ giúp của hệ thống Robot

	157
	BS_10.1126
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật u não với sự trợ giúp của hệ thống robot

	158
	BS_10.1127
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật máu tụ trong não với sự trợ giúp của hệ thống robot

	159
	BS_10.1128
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật u não nền sọ với sự trợ giúp của hệ thống robot

	160
	BS_10.1129
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật nội soi u não thất với sự trợ giúp của hệ thống robot

	161
	BS_10.1130
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật nội soi mở thông sàn não thất với sự trợ giúp của hệ thống robot

	162
	BS_10.1131
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật nội soi u vùng hố yên qua xoang bướm với sự trợ giúp của hệ thống robot

	163
	BS_10.1132
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật động kinh với sự trợ giúp của hệ thống robot

	164
	BS_10.1133
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật bệnh Parkinson với sự trợ giúp của hệ thống robot

	165
	BS_10.1134
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối nhân tạo được hỗ trợ bằng Robot

	166
	BS_10.1135
	10. NGOẠI KHOA
	Mổ mở lồng ngực hỗ trợ nội soi

	167
	BS_10.1136
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt giảm thể tích phổi

	168
	BS_10.1137
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở cắt thận niệu quản và 1 phần bàng quang điều trị ung thư biểu mô đường tiết niệu trên

	169
	BS_10.1138
	10. NGOẠI KHOA
	Bơm thuốc, hóa chất vào bàng quang chữa viêm bàng quang kẽ/hội chứng đau bàng quang

	170
	BS_10.1139
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị viêm bàng quang kẽ

	171
	BS_10.1140
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở cắt nang tuyến thượng thận

	172
	BS_10.1141
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở cắt túi tinh

	173
	BS_10.1142
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở cắt u túi tinh

	174
	BS_10.1143
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở cắt nang túi tinh

	175
	BS_10.1144
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở cắt bàng quang bán phần

	176
	BS_10.1145
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình niệu quản bằng mảnh bàng quang

	177
	BS_10.1146
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt, thắt tĩnh mạch tinh vi phẫu thuật một bên

	178
	BS_10.1147
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt, thắt tĩnh mạch tinh vi phẫu thuật hai bên

	179
	BS_10.1148
	10. NGOẠI KHOA
	Bơm rửa bàng quang lấy máu cục, dị vật

	180
	BS_10.1149
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt phì đại tuyến vú 

	181
	BS_10.1150
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u vú 

	182
	BS_10.1151
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật làm to dương vật

	183
	BS_10.1152
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật làm dài dương vật

	184
	BS_10.1153
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật vùi dương vật do thiếu da dương vật (viêm, hoại tử da,…)

	185
	BS_10.1154
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị chậm xuất tinh - khó xuất tinh - không xuất tinh

	186
	BS_10.1155
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị xuất tinh ngược dòng

	187
	BS_10.1156
	10. NGOẠI KHOA
	Chọc hút mào tinh hoàn - tinh hoàn tìm tinh trùng

	188
	BS_10.1157
	10. NGOẠI KHOA
	Chọc hút mào tinh hoàn - tinh hoàn tìm tinh trùng và trữ tinh trùng

	189
	BS_10.1158
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật bộc lộ - thăm dò ống dẫn tinh

	190
	BS_10.1159
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật bộc lộ - thăm dò ống dẫn tinh, kết hợp với chụp ống dẫn tinh có thuốc cản quang

	191
	BS_10.1160
	10. NGOẠI KHOA
	Đốt các khối u (ác tính, lành tính) ở bộ phận sinh dục bằng dao điện

	192
	BS_10.1161
	10. NGOẠI KHOA
	Đốt các khối u (ác tính, lành tính) ở bộ phận sinh dục bằng laser

	193
	BS_10.1162
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt các khối u ở bộ phận sinh dục

	194
	BS_10.1163
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật đóng dò niệu đạo sau phẫu thuật tạo hình niệu đạo/phẫu thuật lỗ đái lệch thấp

	195
	BS_10.1164
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt thần kinh sinh dục chọn lọc điều trị đau bìu – tinh hoàn

	196
	BS_10.1165
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt nang mào tinh hoàn

	197
	BS_10.1166
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt – tạo hình hãm da bao quy đầu dương vật

	198
	BS_10.1167
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị cong dương vật không sử dụng vạt

	199
	BS_10.1168
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị cong dương vật có sử dụng vạt da, niêm mạc

	200
	BS_10.1169
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị cong dương vật có sử dụng vạt tĩnh mạch hiển trong

	201
	BS_10.1170
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị xơ cứng vật hang có sử dụng vạt nhân tạo

	202
	BS_10.1171
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị cong dương vật có sử dụng vạt nhân tạo

	203
	BS_10.1172
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo có sử dụng mảnh niêm mạc miệng

	204
	BS_10.1173
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt khối u tinh hoàn – mào tinh hoàn

	205
	BS_10.1174
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép tinh hoàn tự thân

	206
	BS_10.1175
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật đặt tinh hoàn sang cùng một bên, phối hợp với đặt tinh hoàn nhân tạo ở bên lấy tinh hoàn điều trị tinh hoàn nhỏ (bẩm sinh, mắc phải)

	207
	BS_10.1176
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt bỏ thận phụ 

	208
	BS_10.1177
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt eo thận móng ngựa 

	209
	BS_10.1178
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt u thận

	210
	BS_10.1179
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt thận bán phần 

	211
	BS_10.1180
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt thận tận gốc

	212
	BS_10.1181
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt thận đơn giản

	213
	BS_10.1182
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt u thận lành tính

	214
	BS_10.1183
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt u thận ác tính

	215
	BS_10.1184
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt chỏm nang thận qua phúc mạc 

	216
	BS_10.1185
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt nang thận qua phúc mạc 

	217
	BS_10.1186
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt chỏm nang thận sau phúc mạc 

	218
	BS_10.1187
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt nang thận sau phúc mạc 

	219
	BS_10.1188
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ lấy thận ghép

	220
	BS_10.1189
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt bạch mạch thận 

	221
	BS_10.1190
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ treo thận để điều trị sa thận

	222
	BS_10.1191
	10. NGOẠI KHOA
	Tán sỏi thận qua da 

	223
	BS_10.1192
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser

	224
	BS_10.1193
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ ổ bụng lấy sỏi bể thận

	225
	BS_10.1194
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ sau phúc mạc lấy sỏi bể thận

	226
	BS_10.1195
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ thận ống mềm tán sỏi thận

	227
	BS_10.1196
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ thận ống mềm gắp sỏi thận

	228
	BS_10.1197
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt thận và niệu quản do u đường bài xuất 

	229
	BS_10.1198
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ hẹp bể thận, niệu quản (có rô bốt hỗ trợ trong)

	230
	BS_10.1199
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ xẻ hẹp bể thận - niệu quản, mở rộng niệu quản có rô bốt hỗ trợ

	231
	BS_10.1200
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận

	232
	BS_10.1201
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ niệu quản cắt nang 

	233
	BS_10.1202
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ lấy sỏi niệu quản 

	234
	BS_10.1203
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ tạo hình niệu quản

	235
	BS_10.1204
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản

	236
	BS_10.1205
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ niệu quản để đặt thông JJ hoặc rút thông JJ

	237
	BS_10.1206
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ tạo hình niệu quản sau tĩnh mạch chủ

	238
	BS_10.1207
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắm lại niệu quản vào bàng quang

	239
	BS_10.1208
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản

	240
	BS_10.1209
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ xẻ lỗ niệu quản lấy sỏi

	241
	BS_10.1210
	10. NGOẠI KHOA
	Tán sỏi qua da bằng xung hơi

	242
	BS_10.1211
	10. NGOẠI KHOA
	Tán sỏi qua da bằng siêu âm

	243
	BS_10.1212
	10. NGOẠI KHOA
	Tán sỏi qua da bằng laser

	244
	BS_10.1213
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ niệu quản tán sỏi bằng laser hoặc bằng xung hơi

	245
	BS_10.1214
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ xẻ sa lồi lỗ niệu quản

	246
	BS_10.1215
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ nong niệu quản hẹp

	247
	BS_10.1216
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi niệu quản

	248
	BS_10.1217
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi niệu quản

	249
	BS_10.1218
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt bàng quang bán phần

	250
	BS_10.1219
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt bàng quang tận gốc

	251
	BS_10.1220
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt túi thừa bàng quang

	252
	BS_10.1221
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ cắt polyp cổ bàng quang

	253
	BS_10.1222
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ bàng quang cắt u

	254
	BS_10.1223
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt bàng quang, tạo hình bàng quang qua ổ bụng

	255
	BS_10.1224
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ treo cổ bàng quang điều trị tiểu không kiểm soát

	256
	BS_10.1225
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ xẻ cổ bàng quang điều trị xơ cứng cổ bàng quang

	257
	BS_10.1226
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ gắp sỏi bàng quang

	258
	BS_10.1227
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ bàng quang tán sỏi

	259
	BS_10.1228
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ khâu lỗ thủng bàng quang qua ổ bụng

	260
	BS_10.1229
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ vá rò bàng quang - âm đạo

	261
	BS_10.1230
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ nạo hạch chậu bịt

	262
	BS_10.1231
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt toàn bộ tuyến tiền liệt 

	263
	BS_10.1232
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt u tiền liệt tuyến triệt căn qua ổ bụng hoặc ngoài phúc mạc

	264
	BS_10.1233
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ bóc u tiền liệt tuyến lành tính

	265
	BS_10.1234
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ tuyến tiền liệt bằng laser đông vón

	266
	BS_10.1235
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ tuyến tiền liệt bằng sóng Radio cao tần

	267
	BS_10.1236
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ tuyến tiền liệt bằng phương pháp nhiệt 

	268
	BS_10.1237
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ ổ bụng điều trị vô sinh

	269
	BS_10.1238
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ hạ tinh hoàn ẩn 

	270
	BS_10.1239
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt tinh hoàn trong ổ bụng 

	271
	BS_10.1240
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ thắt tĩnh mạch tinh 

	272
	BS_10.1241
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ cắt xơ hẹp niệu đạo 

	273
	BS_10.1242
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ tán sỏi niệu đạo

	274
	BS_10.1243
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ cắt u niệu đạo, van niệu đạo 

	275
	BS_10.1244
	10. NGOẠI KHOA
	Có rô bốt hỗ trợ bóc bạch mạch điều trị đái dưỡng chấp

	276
	BS_10.1245
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật có rô bốt hỗ trợ nạo hạch bẹn 2 bên (trong ung thư dương vật)

	277
	BS_10.1246
	10. NGOẠI KHOA
	Chạy máy Tim phổi nhân tạo hạ nhiệt độ sâu

	278
	BS_10.1247
	10. NGOẠI KHOA
	Chạy máy Tim phổi nhân tạo đường ngoại vi

	279
	BS_10.1248
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy u tủy sống đường sau có nẹp vít cố định cột sống

	280
	BS_10.1249
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cột sống cổ 2 đường: cắt khớp cột sống cổ đường sau, lấy đĩa ghép xương nẹp vít cột sống cổ đường trước

	281
	BS_10.1250
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt thân cột sống hình chêm, nẹp vít, ghép xương trong chỉnh gù cột sống đường sau

	282
	BS_10.1251
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cột sống có theo dõi thần kinh tủy sống trong mổ

	283
	BS_10.1252
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trung thất đường cổ

	284
	BS_10.1253
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trung thất đường ngực

	285
	BS_10.1254
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trung thất đường lưng

	286
	BS_10.1255
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trung thất đường cổ - ngực

	287
	BS_10.1256
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt lọc mở rộng trong bệnh lý Fournier

	288
	BS_10.1257
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình chuyển vạt da trong bệnh lý Fournier

	289
	BS_10.1258
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình vá da trong bệnh lý Fournier

	290
	BS_10.1259
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật che phủ tinh hoàn trong bệnh lý Fournier

	291
	BS_10.1260
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật áp xe sàn miệng

	292
	BS_10.1261
	10. NGOẠI KHOA
	Mổ viêm sụn sườn + xương ức

	293
	BS_10.1262
	10. NGOẠI KHOA
	Khâu nối tá tràng - hỗng tràng

	294
	BS_10.1263
	10. NGOẠI KHOA
	Mổ đại tràng cắt polyp

	295
	BS_10.1264
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cột sống có ghép xương tự thân, đồng loại, ghép xương nhân tạo

	296
	BS_10.1265
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép xương liên thân đốt sống thắt lưng cùng đường bên

	297
	BS_10.1266
	10. NGOẠI KHOA
	Dẫn lưu abces cột sống đường trước, giải ép, ghép xương cố định cột sống

	298
	BS_10.1267
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt u tầng sinh môn

	299
	BS_10.1268
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt u tiểu khung

	300
	BS_10.1269
	10. NGOẠI KHOA
	Khâu cầm máu do chảy máu sau mổ

	301
	BS_10.1270
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mạch máu ngoại vi ít xâm lấn

	302
	BS_10.1271
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lồng ngực ít xâm lấn điều trị bệnh lý phổi

	303
	BS_10.1272
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lồng ngực ít xâm lấn điều trị bệnh lý trung thất

	304
	BS_10.1273
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt phymosis

	305
	BS_10.1274
	10. NGOẠI KHOA
	Thay băng

	306
	BS_10.1275
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt chỉ

	307
	BS_10.1276
	10. NGOẠI KHOA
	Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm

	308
	BS_10.1277
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình đặt stent và bơm xi măng điều trị xẹp đốt sống

	309
	BS_10.1278
	10. NGOẠI KHOA
	Kỹ thuật truyền máu hoàn hồi

	310
	BS_10.1279
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật vi phẫu nối ống dẫn tinh

	311
	BS_10.1280
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật vi phẫu thắt - cắt tĩnh mạch tinh giãn

	312
	BS_10.1281
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở cắt nang túi tinh

	313
	BS_10.1282
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt cổ bàng quang nội soi

	314
	BS_10.1283
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy sỏi thận/niệu quản/bàng quang qua nội soi

	315
	BS_10.1284
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình thiểu năng vòm hầu bằng tiêm chất làm đầy

	316
	BS_10.1285
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật vết thương vùng hàm mặt do hoả khí rộng, phức tạp

	317
	BS_10.1286
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình thiểu sản bẩm sinh nửa mặt bằng ghép mỡ coleman

	318
	BS_10.1287
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng ghép mỡ coleman

	319
	BS_10.1288
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình không âm đạo bằng nong giãn

	320
	BS_10.1289
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình dị tật ngắn âm đạo bằng nong giãn

	321
	BS_10.1290
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình hộp sọ trong bệnh lý dính hộp sọ, hẹp hộp sọ

	322
	BS_10.1291
	10. NGOẠI KHOA
	Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ

	323
	BS_10.1292
	10. NGOẠI KHOA
	Truyền máu hoàn hồi

	324
	BS_10.1293
	10. NGOẠI KHOA
	Kỹ thuật xuyên vách liên nhĩ qua da

	325
	BS_10.1294
	10. NGOẠI KHOA
	Chăm sóc hậu môn nhân tạo

	326
	BS_10.1295
	10. NGOẠI KHOA
	Đóng lỗ dò Valsalva

	327
	BS_10.1296
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy máu tụ nội sọ bằng định vị không khung

	328
	BS_10.1297
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật định vị không gian ba chiều (Stereotactic Operatia) lấy máu tụ trong não

	329
	BS_10.1298
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật dò dịch não tủy qua mũi, qua tai có sử dụng vật liệu nhân tạo

	330
	BS_10.1299
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật dò dịch não tủy qua vết mổ

	331
	BS_10.1300
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật chọc hút áp xe não có sử dụng hệ thống định vị

	332
	BS_10.1301
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật bóc bao áp xe não có sử dụng hệ thống định vị

	333
	BS_10.1302
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy dị vật hộp sọ

	334
	BS_10.1303
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật nâng sọ lõm pingpong ở trẻ em

	335
	BS_10.1304
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép ống động mạch nhân tạo có van từ thất phải đến động mạch phổi

	336
	BS_10.1305
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật hợp lưu các nhánh động mạch phổi

	337
	BS_10.1306
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép 1 thùy phổi không có tuần hoàn ngoài cơ thể

	338
	BS_10.1307
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép 2 thùy phổi không có tuần hoàn ngoài cơ thể

	339
	BS_10.1308
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép một phổi có tuần hoàn ngoài cơ thể

	340
	BS_10.1309
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép thùy phổi có tuần hoàn ngoài cơ thể

	341
	BS_10.1310
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép tim phổi có tuần hoàn ngoài cơ thể

	342
	BS_10.1311
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thay van hai lá bằng kỹ thuật xuyên ống thông

	343
	BS_10.1312
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thay van động mạch chủ với đường vào từ các nhánh động mạch nuôi não

	344
	BS_10.1313
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị biến chứng cơ học do nhồi máu cơ tim

	345
	BS_10.1314
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị phình bóc tách động mạch chủ ngực bằng kỹ thuật vòi voi đông lạnh (frozen elephan trunk)

	346
	BS_10.1315
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật Matas điều trị giả phình mạch tạng (visceral pseudo-aneurysm)

	347
	BS_10.1316
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt giả phình động/tĩnh mạch tạng (visceral pseudo-aneurysm)

	348
	BS_10.1317
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật nông hóa thông động tĩnh mạch để chạy thận nhân tạo

	349
	BS_10.1318
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt thùy phổi tạo hình khí quản, phế quản

	350
	BS_10.1319
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật u máu nhu mô phổi với dao siêu âm và stapler cắt phổi

	351
	BS_10.1320
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u nấm phổi với dao siêu âm và stapler cắt phổ

	352
	BS_10.1321
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật áp xe thành ngực

	353
	BS_10.1322
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật áp xe vú

	354
	BS_10.1323
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật dò thành ngực

	355
	BS_10.1324
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ xương ức và tạo hình thành ngực trước

	356
	BS_10.1325
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u xương ức

	357
	BS_10.1326
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lõm ngực bằng thanh nâng ngực và đặt túi ngực tạo hình

	358
	BS_10.1327
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u xương ức có tạo hình phần mất xương ức

	359
	BS_10.1328
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lồi ngực có đặt thanh nâng ngực và khung ép

	360
	BS_10.1329
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lồi ngực có đặt thanh nâng ngực và khung ép có nội soi lồng ngực hỗ trợ

	361
	BS_10.1330
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tạo hình khí phế quản có tuần hoàn ngoài cơ thể

	362
	BS_10.1331
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật dị dạng khí quản bẩm sinh

	363
	BS_10.1332
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật dị dạng khí quản và quai động mạch phổi bẩm sinh

	364
	BS_10.1333
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cố định xương sườn bằng nẹp vis

	365
	BS_10.1334
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cố định xương ức bằng nẹp vis

	366
	BS_10.1335
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật rút nẹp xương sườn

	367
	BS_10.1336
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật rút nẹp xương ức

	368
	BS_10.1337
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật rút thanh nâng ngực lõm

	369
	BS_10.1338
	10. NGOẠI KHOA
	Ghép thận từ người hiến tạng không cùng nhóm máu

	370
	BS_10.1339
	10. NGOẠI KHOA
	Ghép thận tụy

	371
	BS_10.1340
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt bỏ thận ghép do thải ghép

	372
	BS_10.1341
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở lấy thận để ghép từ người hiến tạng chết não

	373
	BS_10.1342
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở lấy thận để ghép từ người hiến tạng tim ngừng đập

	374
	BS_10.1343
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở qua ngả bụng lấy thận để ghép từ người hiến thận

	375
	BS_10.1344
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở qua ngả sau phúc mạc lấy thận để ghép từ người hiến thận

	376
	BS_10.1345
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tạo hình động mạch thận do hẹp động mạch thận

	377
	BS_10.1346
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật khâu lỗ rò động tĩnh mạch thận

	378
	BS_10.1347
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật làm hẹp thông động tĩnh mạch do tăng cung lượng

	379
	BS_10.1348
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt mỏm cụt niệu quản trong bướu niệu mạc đường tiểu trên tái phát

	380
	BS_10.1349
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt polyp niệu đạo

	381
	BS_10.1350
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tạo hình niệu đạo bằng niêm mạc má

	382
	BS_10.1351
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy đoạn tĩnh mạch hiển lớn

	383
	BS_10.1352
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u trước xương cùng qua ngã bụng

	384
	BS_10.1353
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u trước xương cùng lớn qua 2 ngã tầng sinh môn và ổ bụng

	385
	BS_10.1354
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u trước xương cùng qua ngã tầng sinh môn

	386
	BS_10.1355
	10. NGOẠI KHOA
	Dẫn áp xe quanh hậu môn - bìu (trong hoại tử Fournier)

	387
	BS_10.1356
	10. NGOẠI KHOA
	Dẫn lưu áp xe vùng đáy chậu (Dẫn lưu Fullerton)

	388
	BS_10.1357
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt gan bằng tia nước

	389
	BS_10.1358
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt túi phình động mạch gan

	390
	BS_10.1359
	10. NGOẠI KHOA
	Rút gạc ổ bụng sau mổ chèn gạc cầm máu vỡ gan

	391
	BS_10.1360
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy gan từ người cho sống

	392
	BS_10.1361
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy gan từ người cho chết não

	393
	BS_10.1362
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật chuẩn bị mảnh ghép từ người sống cho gan

	394
	BS_10.1363
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật chuẩn bị gan toàn phần từ người cho chết não

	395
	BS_10.1364
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt gan toàn bộ ở người nhận chuẩn bị ghép gan từ người cho sống

	396
	BS_10.1365
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt gan toàn bộ ở người nhận chuẩn bị ghép gan từ người cho chết não

	397
	BS_10.1366
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tách gan (split) từ gan toàn phần từ người cho chết não

	398
	BS_10.1367
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép gan mới ở người nhận từ người cho sống

	399
	BS_10.1368
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép gan mới ở người nhận kiểu đúng vị trí ở người cho chết não

	400
	BS_10.1369
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép gan mới ở người nhận kiểu piggy back từ người cho chết não

	401
	BS_10.1370
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy tụy tạng để ghép từ người hiến tạng chết não

	402
	BS_10.1371
	10. NGOẠI KHOA
	Dẫn lưu túi mật xuyên gan ra da (PTGBD)

	403
	BS_10.1372
	10. NGOẠI KHOA
	Dẫn lưu đường mật xuyên gan ra da (PTBD )

	404
	BS_10.1373
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi tái phát kèm làm miệng nối mật ruột da

	405
	BS_10.1374
	10. NGOẠI KHOA
	Nong đường hầm dẫn lưu mật xuyên gan qua da

	406
	BS_10.1375
	10. NGOẠI KHOA
	Nong đường mật xuyên gan qua da

	407
	BS_10.1376
	10. NGOẠI KHOA
	Nối mật -ruột, nối vị tràng kèm miệng nối Braun (Phẫu thuật Warren)

	408
	BS_10.1377
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật Longmire

	409
	BS_10.1378
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật Kasai

	410
	BS_10.1379
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt lọc mô tụy hoại tử kèm tổ chức hoại tử sau phúc mạc

	411
	BS_10.1380
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt đầu tụy bảo tồn tá tràng

	412
	BS_10.1381
	10. NGOẠI KHOA
	Đóng bít đầu gần, nối đầu xa của tụy với hỗng tràng Roux en Y

	413
	BS_10.1382
	10. NGOẠI KHOA
	Nối đầu gần và đầu xa của tụy với hỗng tràng

	414
	BS_10.1383
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật Duval

	415
	BS_10.1384
	10. NGOẠI KHOA
	Mở ống tụy lấy sỏi, nối ống tụy và ống mật chủ với quai hỗng tràng Roux en-Y

	416
	BS_10.1385
	10. NGOẠI KHOA
	Ghép đảo tụy tạng

	417
	BS_10.1386
	10. NGOẠI KHOA
	Khoét u bóng Vater

	418
	BS_10.1387
	10. NGOẠI KHOA
	Bơm rửa dẫn lưu ổ viêm tụy nhiễm trùng

	419
	BS_10.1388
	10. NGOẠI KHOA
	Bơm rửa đường mật qua dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da

	420
	BS_10.1389
	10. NGOẠI KHOA
	Bơm rửa đường mật qua dẫn lưu Kehr

	421
	BS_10.1390
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật robot điều trị bệnh lý gan mật tụy, lách, u sau phúc mạc, tuyến giáp, phụ khoa

	422
	BS_10.1391
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thay khớp khuỷu bán phần (chỏm xương quay)

	423
	BS_10.1392
	10. NGOẠI KHOA
	Thay khớp khuỷu nhân tạo

	424
	BS_10.1393
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tạo hình trật khớp vai tái hồi (mổ mở)

	425
	BS_10.1394
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tái tạo xương đòn

	426
	BS_10.1395
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị khớp giả xương chày,mác(chưa bao gồm đinh, nẹp, ốc )

	427
	BS_10.1396
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị khớp giả xương đùi (chưa bao gồm đinh, nẹp, ốc )

	428
	BS_10.1397
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị khớp giả xương quay, trụ (chưa bao gồm đinh, nẹp, ốc )

	429
	BS_10.1398
	10. NGOẠI KHOA
	Kết hợp xương đặt lại chỗ bám dây chằng chéo sau

	430
	BS_10.1399
	10. NGOẠI KHOA
	Kết hợp xương đặt lại chỗ bám dây chằng chéo trước

	431
	BS_10.1400
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị chèn ép khoang chi dưới (mông, đùi, cẳng chân, bàn chân )

	432
	BS_10.1401
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị chèn ép khoang chi trên (vai, cánh tay, cẳng tay, bàn tay)

	433
	BS_10.1402
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị nhiễm trùng mô mềm cơ quan vận động

	434
	BS_10.1403
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tái tạo trẽ giữa gân duỗi khớp liên đốt ngón tay

	435
	BS_10.1404
	10. NGOẠI KHOA
	Tái tạo dây chằng vòng khớp quay trụ trên

	436
	BS_10.1405
	10. NGOẠI KHOA
	Đục cal xương giải phóng dính xương quay và trụ

	437
	BS_10.1406
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt sẹo xấu co rút gập ngón tay

	438
	BS_10.1407
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt sẹo xấu co rút kẻ ngón tay

	439
	BS_10.1408
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thay khớp cổ chân

	440
	BS_10.1409
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt cuống da vạt da chéo ngón

	441
	BS_10.1410
	10. NGOẠI KHOA
	Kết hợp xương, ghép xương khớp giả hai xương cẳng chân

	442
	BS_10.1411
	10. NGOẠI KHOA
	Kết hợp xương, ghép xương khớp giả thân xương đùi

	443
	BS_10.1412
	10. NGOẠI KHOA
	Đặt lại khớp trật cũ khớp vai

	444
	BS_10.1413
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm (cổ, ngực, lưng) bằng laser

	445
	BS_10.1414
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm ngực vi phẫu

	446
	BS_10.1415
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm ngực vi phẫu có đặt đĩa đệm nhân tạo (đĩa đệm mềm, đĩa đệm cứng)

	447
	BS_10.1416
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm ngực vi phẫu có đặt đĩa đệm nhân tạo (đĩa đệm mềm, đĩa đệm cứng) và nẹp vít

	448
	BS_10.1417
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm ngực vi phẫu, can thiệp tối thiểu

	449
	BS_10.1418
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt thân đốt sống ngực có cố định nẹp vít và ghép xương tự thân

	450
	BS_10.1419
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt thân đốt sống ngực có cố định nẹp vít và ghép xương tự thân có lồng titannium

	451
	BS_10.1420
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật bắt vít chân cung qua da có định vị Navigation và đặt đĩa đệm nhân tạo

	452
	BS_10.1421
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật nẹp vít qua da có định vị navigation

	453
	BS_10.1422
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật bắt vít chân cung bằng robot và đặt đĩa đệm nhân tạo

	454
	BS_10.1423
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy thân đốt sống, cố định cột sống và ghép xương liên thân đốt (xương tự thân có hoặc không có lồng titanium) (ALIP)

	455
	BS_10.1424
	10. NGOẠI KHOA
	Làm cứng đốt sống thắt lưng có thay đĩa đễm nhân tạo đường mổ bên (XLIF)

	456
	BS_10.1425
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt thân đốt sống thắt lưng có cố định nẹp vít và ghép xương tự thân

	457
	BS_10.1426
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt thân đốt sống thắt lưng có cố định nẹp vít và ghép xương tự thân có lồng titannium

	458
	BS_10.1427
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thay đĩa đệm động cột sống thắt lưng lối trước

	459
	BS_10.1428
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưng vi phẫu có đặt đĩa đệm nhân tạo (đĩa đệm mềm, đĩa đệm cứng)

	460
	BS_10.1429
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưng vi phẫu có đặt đĩa đệm nhân tạo (đĩa đệm mềm, đĩa đệm cứng) và nẹp vít

	461
	BS_10.1430
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưng vi phẫu, can thiệp tối thiểu

	462
	BS_10.1431
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật sinh thiết cột sống qua da không sử dụng hệ thống định vị

	463
	BS_10.1432
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật sinh thiết cột sống qua da có sử dụng hệ thống định vị

	464
	BS_10.1433
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật sinh thiết bướu xương cơ quan vận động

	465
	BS_10.1434
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật trượt thân đốt sống có sử dụng nẹp vít và ghép xương tự thân

	466
	BS_10.1435
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật trượt thân đốt sống có sử dụng nẹp vít và không ghép xương

	467
	BS_10.1436
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật trượt thân đốt sống có sử dụng nẹp vít và thay đĩa đệm nhân tạo

	468
	BS_10.1437
	10. NGOẠI KHOA
	Phong bế mặt khớp

	469
	BS_10.1438
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật sinh thiết u bằng định vị không khung

	470
	BS_10.1439
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật sinh thiết u có sử dụng khung

	471
	BS_10.1440
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình cột sống bằng bóng

	472
	BS_10.1441
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tim xâm lấn tối thiểu

	473
	BS_10.1442
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật rút bỏ thông Tenchkoff

	474
	BS_10.1443
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt chỉ thép

	475
	BS_10.1444
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt chỉ thép đóng thành bụng

	476
	BS_10.1445
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt lọc tại giường

	477
	BS_10.1446
	10. NGOẠI KHOA
	Ghép da đầu trong chấn thương

	478
	BS_10.1447
	10. NGOẠI KHOA
	Ghép da tại giường

	479
	BS_10.1448
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật bệnh lý u máu nhu mô phổi

	480
	BS_10.1449
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u khí quản

	481
	BS_10.1450
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật đốt u phổi bằng laser

	482
	BS_10.1451
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật đốt u phổi bằng RFA

	483
	BS_10.1452
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật đốt u phổi bằng vi sóng

	484
	BS_10.1453
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật sinh thiết dương vật trong bướu dương vật

	485
	BS_10.1454
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u vú có sinh thiết lạnh

	486
	BS_10.1455
	10. NGOẠI KHOA
	Bơm xi măng vào xương điều trị u thân sống

	487
	BS_10.1456
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật treo tử cung vào mỏm nhô xương cùng có giá đỡ qua nội soi kết hợp với đặt võng nâng cổ bàng quang

	488
	BS_10.1457
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị sa sàn chậu qua nội soi

	489
	BS_10.1458
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tái tạo đồng tử

	490
	BS_10.1459
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy bi hốc mắt (không dung nạp bi đặt sau phẫu thuật múc nội nhãn)

	491
	BS_10.1460
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật u máu kết mạc

	492
	BS_10.1461
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật u máu mi mắt

	493
	BS_10.1462
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u kết mạc có vá da

	494
	BS_10.1463
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy máu tụ trong hốc mắt

	495
	BS_10.1464
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật co quắp mi

	496
	BS_10.1465
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt ống silicon qua đường mũi bằng nội soi

	497
	BS_10.1466
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt ống silicon sau phẫu thuật đặt ống sillicon theo đường ngoài

	498
	BS_10.1467
	10. NGOẠI KHOA
	Khâu phủ giác mạc, củng mạc

	499
	BS_10.1468
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt xương hàm trên, múc bỏ mắt

	500
	BS_10.1469
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật lấy máu tụ trong mi mắt

	501
	BS_10.1470
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt bán phần dây thanh nội soi treo trong điều trị liệt cơ mở thanh quản

	502
	BS_10.1471
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt u nội khí quản

	503
	BS_10.1472
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép khí quản

	504
	BS_10.1473
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép khí quản , phế quản

	505
	BS_10.1474
	10. NGOẠI KHOA
	Khâu niêm mạc má, đáy hành lang trên dưới

	506
	BS_10.1475
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt tuyến giáp + tạo hình khí quản

	507
	BS_10.1476
	10. NGOẠI KHOA
	Sinh thiết u vùng cổ-mặt

	508
	BS_10.1477
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật vết thương tuyến giáp

	509
	BS_10.1478
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cổ nội soi

	510
	BS_10.1479
	10. NGOẠI KHOA
	Cắt thần kinh tạng qua nội soi lồng ngực

	511
	BS_10.1480
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật điều trị rung nhĩ bằng đốt điện cao tần

	512
	BS_10.1481
	10. NGOẠI KHOA
	Tạo hình khúc nối niệu quản – bể thận qua nội soi xuôi dòng (qua da)

	513
	BS_10.1482
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật cắt sẹo xấu đường kính 1-5 cm

	514
	BS_10.1483
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy vùng mặt, tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đường kính 1-5 cm

	515
	BS_10.1484
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật ghép tế bào gốc

	516
	BS_10.1485
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật đặt thể hang giả dương vật trong điều trị rối loạn cương

	517
	BS_10.1486
	10. NGOẠI KHOA
	Phẫu thuật tạo hình bàn chân đái tháo đường

	518
	BS_11.181
	11. BỎNG
	Vệ sinh cá nhân cho người bệnh bỏng

	519
	BS_12.449
	12. UNG BƯỚU
	Cắt u bóng Vater qua nội soi để điều trị u bóng Vater

	520
	BS_12.450
	12. UNG BƯỚU
	Bóc tách dưới niêm mạc qua nội soi để điều trị u ống tiêu hóa

	521
	BS_12.451
	12. UNG BƯỚU
	Đặt buồng tiêm bằng phẫu thuật để nuôi ăn tĩnh mạch

	522
	BS_12.452
	12. UNG BƯỚU
	Đặt buồng truyền PAC (buồng truyền tĩnh mạch dưới da)

	523
	BS_12.453
	12. UNG BƯỚU
	Chụp CT mô phỏng xạ trị

	524
	BS_12.454
	12. UNG BƯỚU
	Kỹ thuật cố định đầu - cổ trong xạ trị

	525
	BS_12.455
	12. UNG BƯỚU
	Kỹ thuật cố định thân người trong xạ trị

	526
	BS_12.456
	12. UNG BƯỚU
	Kỹ thuật cố định ngực - vú trong xạ trị

	527
	BS_12.457
	12. UNG BƯỚU
	Kỹ thuật cố định khung chậu trong xạ trị

	528
	BS_12.458
	12. UNG BƯỚU
	Bơm vi trùng lao vào bàng quang trong điều trị bướu bàng quang nông (miễn dịch liệu pháp ung thư bàng quang nông)

	529
	BS_13.242
	13. PHỤ SẢN
	Theo dõi tim thai

	530
	BS_13.243
	13. PHỤ SẢN
	Cắt tử cung đường dưới

	531
	BS_13.244
	13. PHỤ SẢN
	Nội soi buồng ối điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng laser

	532
	BS_13.245
	13. PHỤ SẢN
	Nội soi buồng ối điều trị hội chứng dải xơ buồng ối bằng laser

	533
	BS_13.246
	13. PHỤ SẢN
	Truyền dịch vào buồng ối

	534
	BS_13.247
	13. PHỤ SẢN
	Ứng dụng kỹ thuật quang điện (Truscreen) trong phát hiện ung thư cổ tử cung

	535
	BS_13.248
	13. PHỤ SẢN
	Cấy - tháo thuốc tránh thai

	536
	BS_13.249
	13. PHỤ SẢN
	Chọc hút tinh hoàn mào tinh hoàn lấy tinh trùng hoặc sinh thiết tinh hoàn, mào tinh hoàn

	537
	BS_13.250
	13. PHỤ SẢN
	Chuyển phôi hoặc chuyển phôi giao tử vào vòi tử cung

	538
	BS_13.251
	13. PHỤ SẢN
	Giảm thiểu phôi (Giảm thiểu thai)

	539
	BS_13.252
	13. PHỤ SẢN
	Sinh thiết phôi chẩn đoán (Sinh thiết phôi bào cho chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (Biopsy-PGS)/cho 1 người bệnh)

	540
	BS_13.253
	13. PHỤ SẢN
	Kỹ thuật chụp Retcam

	541
	BS_13.254
	13. PHỤ SẢN
	Gây mê trong thủ thuật chọc hút trứng 

	542
	BS_13.255
	13. PHỤ SẢN
	Gây mê trong thủ thuật sinh thiết mào tinh hoàn

	543
	BS_13.256
	13. PHỤ SẢN
	Gây mê trong phẫu thuật Rokitansky

	544
	BS_13.257
	13. PHỤ SẢN
	Gây mê trong phẫu thuật treo tử cung vào mỏm nhô

	545
	BS_13.258
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	587
	BS_16.351
	16. RĂNG HÀM MẶT
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	Phục hình khuyết hổng tai bằng vật liệu thích hợp
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	Phục hình khuyết hổng mũi bằng vật liệu thích hợp
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	Phục hình khuyết hổng quanh ổ mắt bằng vật liệu thích hợp
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	Phục hình khuyết hổng phần mềm và xương vùng hàm mặt bằng vật liệu thích hợp
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	628
	BS_16.392
	16. RĂNG HÀM MẶT
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	Đo độ tập trung Fluor trong nước tiểu
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	Đo độ tập trung Fluor trong nước bọt
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	Đo độ tập trung Fluor trong dịch dạ dày
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	Đo độ tập trung Fluor trong răng
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	Đo độ tập trung Fluor trong kem đánh răng
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	BS_16.398
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Đo độ tập trung Fluor trong nước súc miệng
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	Điều trị viêm lợi bằng laser
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	Phẫu thuật cắt lợi bằng laser

	637
	BS_16.401
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật cắt u lợi bằng laser
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	Phẫu thuật lấy răng ngầm trong xương 
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	Phẫu thuật mở thông nang vùng hàm mặt
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	Phẫu thuật nội soi điều trị viêm tuyến mang tai
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	Hướng dẫn luyện giọng để phục hồi giọng nói

	656
	BS_17.254
	17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
	Trợ giúp ho bằng máy tạo áp lực
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	Nút động mạch trong điều trị chảy máu do các khối u ac tính vùng tiểu khung (ung thư bàng quang không có chỉ định phẫu thuật,…)
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	Điều trị rối loạn cương dương bằng sóng xung

	662
	BS_18.710
	18. ĐIỆN QUANG
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	Chụp đường mật qua Kerh
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	Chụp động mạch phổi dưới X-quang tăng sáng, số hóa xóa nền
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	Nhuộm 3 màu theo Gomori có cải biên

	1013
	BS_25.139
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm dầu đỏ O (Oil red O)

	1014
	BS_25.140
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm Ziehl trên mẫu bệnh phẩm mô bệnh

	1015
	BS_25.141
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm HE trên phiến đồ tế bào học 

	1016
	BS_25.142
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy 

	1017
	BS_25.143
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm mỗi gen đột biến trong ung thư phổi 

	1018
	BS_25.144
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm mỗi gen đột biến trong bệnh hen phế quản và viêm khớp dạng thấp

	1019
	BS_25.145
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm hóa mô miễn dịch dấu ấn PD-L1

	1020
	BS_25.146
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm xanh Toluidine

	1021
	BS_25.147
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm đỏ Sirius

	1022
	BS_25.148
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm Grom

	1023
	BS_25.149
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm ngấm bạc xem dưới kính hiểm vi điện tử quét

	1024
	BS_25.150
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm Ziehl-neelsen tìm vi khuẩn lao trong tổ chức

	1025
	BS_25.151
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm Elastica

	1026
	BS_25.152
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm Trichrome blue

	1027
	BS_25.153
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm alcian vàng

	1028
	BS_25.154
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm diastase

	1029
	BS_25.155
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm Gomori methenamine silver

	1030
	BS_25.156
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm sắt

	1031
	BS_25.157
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm xanh Jones

	1032
	BS_25.158
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Nhuộm Steiner

	1033
	BS_25.159
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp tế bào học chất lỏng - Liquid-based cytology (Liqui Prep, Thin Prep pap test...)

	1034
	BS_25.160
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	HPV DNA test

	1035
	BS_25.161
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Real time - PCR

	1036
	BS_25.162
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen BAALC bằng kỹ thuật RT-PCR

	1037
	BS_25.163
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen WT1 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1038
	BS_25.164
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen CLLU1 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1039
	BS_25.165
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen BCR-ABL1 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1040
	BS_25.166
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến A trong gen NPM1 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1041
	BS_25.167
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến B và D trong gen NPM1 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1042
	BS_25.168
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen đột biến MPL W515L/K bằng kỹ thuật RT-PCR

	1043
	BS_25.169
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen ETV6-RUNX1 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1044
	BS_25.170
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen JAK2 V617F bằng kỹ thuật RT-PCR

	1045
	BS_25.171
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen MN1 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1046
	BS_25.172
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen RUNX1-RUNX1T1 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1047
	BS_25.173
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến alpha-globin bằng kỹ thuật Stripassays

	1048
	BS_25.174
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến beta-globin bằng kỹ thuật Stripassays

	1049
	BS_25.175
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến beta-Thal modifier bằng kỹ thuật Stripassays

	1050
	BS_25.176
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến gen bằng kỹ thuật Stripassays

	1051
	BS_25.177
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến gen PI3K bằng kỹ thuật RT-PCR

	1052
	BS_25.178
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến gen trong bệnh béo phì

	1053
	BS_25.179
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến gen trong bệnh đái tháo đường

	1054
	BS_25.180
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến gen trong bệnh đột qụy

	1055
	BS_25.181
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến gen trong bệnh nhồi máu cơ tim

	1056
	BS_25.182
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến gen trong bệnh tăng huyết áp

	1057
	BS_25.183
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến gen trong bệnh tự miễn

	1058
	BS_25.184
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen đột biến CYP2C9 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1059
	BS_25.185
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen đột biến CYP3A5 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1060
	BS_25.186
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen đột biến EGFR huyết thanh bằng kỹ thuật RT-PCR

	1061
	BS_25.187
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen đột biến SLCO1B1 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1062
	BS_25.188
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen đột biến VKORC1 bằng kỹ thuật RT-PCR

	1063
	BS_25.189
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định gen Malaria bằng kỹ thuật RT-PCR

	1064
	BS_25.190
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm đột biến gen IDH1/2

	1065
	BS_25.191
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm đột biến gen MGMT

	1066
	BS_25.192
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm đột biến gen UGT1A1

	1067
	BS_25.193
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến gen bệnh tim mạch trên stripassay A

	1068
	BS_25.194
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xác định đột biến gen bệnh tim mạch trên stripassay T

	1069
	BS_25.195
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Lấy tế bào người cho bằng máy tách tế bào tự động

	1070
	BS_25.196
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Lấy và phẫu tích bệnh phẩm (lấy mẫu tử thiết)

	1071
	BS_25.197
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giemsa

	1072
	BS_25.198
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

	1073
	BS_25.199
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Reticuline

	1074
	BS_25.200
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Trichrome

	1075
	BS_25.201
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xétnghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie son

	1076
	BS_25.202
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

	1077
	BS_25.203
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch quỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

	1078
	BS_25.204
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Xét nghiệm đột biến gen c-KIT

	1079
	BS_25.205
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	Tế bào phiến đồ áp

	1080
	BS_25.206
	25. GIẢI PHẪU BỆNH
	U đồ

	1081
	BS_27.521
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi tạo hình bàng quang

	1082
	BS_27.522
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi

	1083
	BS_27.523
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi

	1084
	BS_27.524
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Nội soi cắt tử cung đường bụng

	1085
	BS_27.525
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn điều trị bệnh tim mắc phải

	1086
	BS_27.526
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn điều trị bệnh tim bẩm sinh

	1087
	BS_27.527
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi bằng robot điều trị các bệnh lý đầu cổ

	1088
	BS_27.528
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi bằng robot điều trị các bệnh lý thận - tiết niệu

	1089
	BS_27.529
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi bằng robot điều trị các bệnh lý vú - phụ khoa

	1090
	BS_27.530
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi bằng robot điều trị các bệnh lý tiêu hóa

	1091
	BS_27.531
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi cắt các u khác vùng mũi xoang

	1092
	BS_27.532
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Nội soi đóng lỗ thủng đường tiêu hóa bằng OTSC

	1093
	BS_27.533
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + Đặt lưới nhân tạo và tạo van chống trào ngược 

	1094
	BS_27.534
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi tạo hình môn vị

	1095
	BS_27.535
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi thăm dò sinh thiết gan hoặc tụy, hoặc …

	1096
	BS_27.536
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi nối nang ống mật chủ - tá tràng

	1097
	BS_27.537
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân cắt hoạt mạc viêm

	1098
	BS_27.538
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân cắt lọc sụn khớp cổ chân

	1099
	BS_27.539
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương hàm mặt

	1100
	BS_27.540
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi chỉnh hình xương hàm dưới

	1101
	BS_27.541
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi chỉnh hình xương hàm trên

	1102
	BS_27.542
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi chỉnh hình sọ mặt

	1103
	BS_27.543
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi cắt u hàm mặt

	1104
	BS_27.544
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi vùng đầu mặt cổ khác

	1105
	BS_27.545
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong tạo hình cơ quan sinh dục ngoài (VD: Tạo hình âm đạo sau ung thư hoặc teo âm đạo bẩm sinh)

	1106
	BS_27.546
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi cắt u túi tinh

	1107
	BS_27.547
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi rạch mở lỗ phóng tinh niệu đạo

	1108
	BS_27.548
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi dẫn lưu ổ áp xe tiền liệt tuyến

	1109
	BS_27.549
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi đặt protere niệu đạo

	1110
	BS_27.550
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi bơm silicon điều trị trào ngược bàng quang – niệu đạo

	1111
	BS_27.551
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi bơm silicon điều trị đái rỉ

	1112
	BS_27.552
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Nội soi niệu đạo rạch mở lỗ phóng tinh niệu đạo

	1113
	BS_27.553
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Nội soi niệu đạo đặt prothese niệu đạo

	1114
	BS_27.554
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi cắt thận niệu quản và 1 phần bàng quang điều trị ung thư biểu mô đường tiết niệu trên

	1115
	BS_27.555
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi cắt nang tuyến thượng thận

	1116
	BS_27.556
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi cắt túi tinh

	1117
	BS_27.557
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi cắt u túi tinh

	1118
	BS_27.558
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi cắt nang túi tinh

	1119
	BS_27.559
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang bán phần

	1120
	BS_27.560
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

	1121
	BS_27.561
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi đặt điện cực tạo nhịp thượng tâm mạc

	1122
	BS_27.562
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ thay hoặc sửa van động mạch chủ

	1123
	BS_27.563
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ thay hoặc sửa van hai lá

	1124
	BS_27.564
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ thay hoặc sửa van ba lá

	1125
	BS_27.565
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ thay hoặc sửa van động mạch phổi

	1126
	BS_27.566
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ bắc cầu động mạch chủ - động mạch vành

	1127
	BS_27.567
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ vá lỗ thông liên nhĩ

	1128
	BS_27.568
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ vá lỗ thông liên thất

	1129
	BS_27.569
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ cắt u trong tim

	1130
	BS_27.570
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ lấy huyết khối trong tim

	1131
	BS_27.571
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ cắt màng ngăn trong tim

	1132
	BS_27.572
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ sửa toàn bộ bệnh tĩnh mạch phổi lạc chỗ bán phần trong tim

	1133
	BS_27.573
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ sửa toàn bộ bệnh thông sàn nhĩ thất thể bán phần

	1134
	BS_27.574
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy động mạch ngực trong để bắc cầu động mạch chủ - động mạch vành

	1135
	BS_27.575
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển lớn để bắc cầu động mạch chủ - động mạch vành

	1136
	BS_27.576
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Nội soi lấy thoát vị đĩa đệm cột sống vùng thắt lưng cùng qua da

	1137
	BS_27.577
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn trong phúc mạc 1 bên/2 bên

	1138
	BS_27.578
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn ngoài phúc mạc 1 bên/2 bên

	1139
	BS_27.579
	27. PHẪU THUẬT NỘI SOI
	Phẫu thuật nội soi nâng mông
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